
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Nội dung thu Khối 10 và Khối 11 09/2024 10/2024 11/2024 12/2024 01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025
I. Học phí học buổi 1 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

II. Các khoản thu tổ chức các hoạt động giáo 

dục khác

1. Tiền tổ chức 2 buổi/ngày 300.000 300.000 300.000 300.000 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000

2.Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước 

ngoài
220.000 220.000 220.000 220.000 110.000 220.000 220.000 220.000 220.000

III. Các khoản thu tổ chức các hoạt động giáo 

dục thực hiện theo các Đề án

Tiền tổ chức các lớp học theo Đề án “Nâng cao 

năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho 

học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo 

định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 – 2030” 

(Học Tin học MOS cho học sinh lớp 10, 11)

100.000 100.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000

IV. Các khoản cho cá nhân học sinh

1.Tiền nước uống 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

2. Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy 

lạnh gồm tiền điện, tiền thuê máy lạnh, tiền bảo trì
95.000 95.000 95.000 95.000 47.500 95.000 95.000 95.000 95.000

3.Tiền học phẩm (sổ sinh hoạt, thẻ học sinh, đơn 

xin phép, thư mời, giấy thi, giấy nháp…-Thu theo 

năm)

55.000

4. Dịch vụ khám sức khoẻ học sinh ban đầu 34.500

5.Tiền sử dụng dịch vụ tiện ích ứng dụng công 

nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong 

dạy học, ôn tập trực tuyến ( Thu theo năm)

- - 100.000 - - - - - -

6. Bảo hiểm tai nạn ( Thu theo năm) - 30.000 - - - - - - -

7. Bảo hiểm y tế - 884.520 - - - - - - -

Tổng thu theo tháng: I+II+III+IV 935.500 1.760.520 946.000 846.000 488.500 846.000 846.000 846.000 846.000

Tổng thu theo học kỳ

Tổng thu theo năm học

Nội dung thu

Tiền tổ chức dạy tăng cường môn ngoại ngữ: 

Tăng cường tiếng Anh

Tiền tổ chức dạy tăng cường môn ngoại ngữ: 

Tiếng Nhật hoặc tiếng Trung

 Tiền  dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh 

bán trú

Tiền suất ăn trưa bán trú

Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ bán trú

Nhu cầu học ngoại ngữ

Nhu cầu ở bán trú

150.000/tháng

210.000tháng

250.000/tháng

35.000/suất

200.000/năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HIỆU TRƯỞNG

Học kỳ I: 4.488.020 VND Học Kỳ II: 3.872.500 VND

8.360.520 VND

THÔNG BÁO

CÁC KHOẢN THU KHỐI 10 VÀ KHỐI 11  NĂM HỌC 2024 - 2025
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